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         Họ và tên học sinh: NGUYỄN PHƯỚC MINH KHANG   Nam    Nữ
          Ngày sinh: 31/08/2013.

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung
Họ và tên trẻ:  Nguyễn Phước Minh Khang      

Giới tính:       Nam
Sinh ngày: 31  tháng 08 năm 2013.

Học sinh lớp:    1/6    Trường:  Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: 
Họ tên bố:     Nguyễn Hồng Phúc          Nghề nghiệp:   Giảng viên

Họ tên mẹ:    Nguyễn Minh Châu          Nghề nghiệp:   Nhân viên văn phòng

Địa chỉ gia đình: K42/40 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Số điện thoại liê hệ:  0968370666        Email: 

2. Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 01/2021 đến tháng 5/2021) 

Trẻ:  Nguyễn Phước Minh Khang      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt

	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1. Ngôn ngữ, giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trả lời được các câu hỏi: hôm nay con thế nào?, trời mưa hay nắng?, ai trở con đi học?, con muốn học gì?, con học trường nào? Cô giáo chủ nhiệm của con tên là gì? con thích chơi với bạn nào?,……

	
	Trò chuyện theo chủ đề
	Trả lời các câu hỏi quanh chủ đề của tháng: lễ hội, tết, nghỉ hè,…

	
	Diễn đạt nhu cầu
	Chủ động nói để được giúp đỡ hoặc đáp ứng nhu cầu 

	2. Xã hội
	Chơi với người khác
	Chơi luân phiên hợp tác với người khác với bóng, khối

	
	Chào hỏi
	Tự giác chào hỏi khi gặp người lớn, bạn bè

	3. Tập trung chú ý
	Tô màu
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống covid-19)


	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Việt

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 01/2021
Trẻ: Nguyễn Phước Minh Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá


	1. Ngôn ngữ, giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV ngồi đối diện với trẻ và trò chuyện về những sự việc liên quan đến trẻ hôm nay con thế nào?, trời mưa hay nắng?, ai trở con đi học?, con muốn học gì?, con học trường nào? Cô giáo chủ nhiệm của con tên là gì? con thích chơi với bạn nào?,……). 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ câu mẫu và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Trò chuyện  về chủ đề Tết cổ truyền 
	Gv cho trẻ tô màu hoặc vẽ tranh về chủ đề ngày Tết (tô màu, vẽ tranh, xé dán: cây mai, cây đào, bánh trưng, mâm ngũ quả,…).

- Sau khi trẻ hoàn thành sản phẩm của mình, Gv trò chuyện với trẻ xung quanh chủ đề tết: con có thích tết không? Ngày tết có những hoạt động gì? con thường được ba mẹ dẫn đi chơi tết ở đâu,…,  
- Gv cho trẻ thời gian liên hệ, suy nghĩ trả lời. Gv có thể gợi ý bằng cách cho trẻ xem một số hoạt động ngày tết trên máy tính bảng.
	

	2. Xã hội
	Chơi luân phiên hợp tác với người khác (ném bắt bóng)
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Khang ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	3. Tập trung chú ý
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống covid-19)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 
- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 
- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 02/2021
Trẻ: Nguyễn Phước Minh Khang    Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Ngôn ngữ, giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV ngồi đối diện với trẻ và trò chuyện về những sự việc liên quan đến trẻ: hôm nay con thế nào?, trời mưa hay nắng?, ai trở con đi học?, con muốn học gì?, con học trường nào? Cô giáo chủ nhiệm của con tên là gì? con thích chơi với bạn nào?,.. 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ câu mẫu và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Chủ động nói để được giúp đỡ hoặc đáp ứng nhu cầu
	- GV quan sát, khi trẻ có nhu cầu (uống nước, đi vệ sinh, chơi đồ chơi, ....), Gv gợi ý “Con muốn gì?”, “Con nói gì để thầy giúp con?’

- Đợi trẻ diễn đạt.

- Khi trẻ chưa tự nói, Gv tùy theo tình huống để đưa ra các gợi ý: Thầy Việt giúp con”, “Cho con uống nước”, “Cho con đi nhà vệ sinh”,.... 

- Động viên, khích lệ để trẻ diễn đạt lại, đáp ứng khi trẻ cố gắng thể hiện nhu cầu.
	

	2. Xã hội
	Tự giác chào hỏi khi gặp người lớn, bạn bè
	Trước và sau giờ học, Gv và trẻ đứng đối diện nhau. Khi trẻ chưa hiểu ý,  GV gợi ý bằng cách khoanh tay, chờ trẻ phải ứng. Nếu trẻ vẫn chưa hiểu ý, Gv gợi ý cho trẻ: Con nói gì? – GV chờ cho trẻ trả lời.

- luyện tập nhiều lần trước và sau khi học để tạo cho trẻ thói quen tự giác chào người khác khi gặp và tạm biệt.

- Gv chào lại trẻ và bắt đầu buổi học hoặc kết thúc ra về. 
	

	3. Tập trung chú ý
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống covid-19)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt


	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 3/2021
Trẻ: Nguyễn Phước Minh Khang    Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Ngôn ngữ, giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV ngồi đối diện với trẻ và trò chuyện về những sự việc liên quan đến trẻ. 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ trả lời câu hỏi và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Trò chuyện  về chủ đề ngày 8.3, 29.3
	Gv cho trẻ tô màu hoặc vẽ tranh về chủ đề ngày Quốc tế phụ nữ, về cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng,…

- Sau khi trẻ hoàn thành sản phẩm của mình, Gv trò chuyện với trẻ xung quanh chủ đề: trong tháng 3 có ngày gì đặc biệt?, trong ngày đó con có thể làm gì để tặng mẹ (bà)?,…  

- Gv cho trẻ thời gian liên hệ, suy nghĩ trả lời. Gv luôn chờ đợi để trẻ diễn đạt và gợi ý khi cần. 
	

	2. Xã hội
	Chơi luân phiên hợp tác với người khác (chơi ô ăn quan)
	- Gv và trẻ ngồi trên sàn, đối diện nhau
- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, đưa ra bộ trò chơi “Ô ăn quan”

- Gv hướng dẫn trẻ cách chia đều quân cờ vào các ô, cách di chuyển các quân cờ. 

- Gv làm mẫu, trẻ quan sát 
- Gv và trẻ cùng chơi

- Cho trẻ thời gian để chơi
- Động viên khích lệ khi trẻ chơi tốt.
	

	3. Tập trung chú ý
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống covid-19)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 4/2021
Trẻ: Nguyễn Phước Minh Khang    Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Ngôn ngữ, giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV ngồi đối diện với trẻ và trò chuyện về những sự việc liên quan đến trẻ. 

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ trả lời câu hỏi và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Trò chuyện  về chủ đề mùa hè
	Gv cho trẻ xem một số hình ảnh về chủ đề Mùa hè (mặt trời, bãi biển, hoa phượng, ve sầu, cây trái,…)

- Sau khi trẻ đã xem qua 1 – 2 lần, Gv hỏi trẻ: Những sự vật này thường có ở mùa nào trong năm? Mùa hè bắt đầu từ tháng mấy? Khi nào thì con sẽ được nghỉ hè, con muốn được ba mẹ dẫn đi chơi ở đâu trong mùa hè này?  

- Gv cho trẻ thời gian liên hệ, suy nghĩ trả lời. Gv luôn chờ đợi để trẻ diễn đạt và gợi ý khi cần. 
	

	2. Xã hội
	Chơi luân phiên hợp tác với người khác (chơi cờ cá ngựa)
	- Gv và trẻ ngồi trên sàn, đối diện nhau
- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, đưa ra bộ trò chơi “Cờ cá ngựa”

- Gv hướng dẫn trẻ cách chia đều quân cờ vào các ô, cách di chuyển các quân cờ. 

- Gv làm mẫu, trẻ quan sát 
- Gv và trẻ cùng chơi

- Cho trẻ thời gian để chơi
- Động viên khích lệ khi trẻ chơi tốt.
	

	3. Tập trung chú ý
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống covid-19)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	
	
	

	Phụ huynh
	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)



BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 01/2021 đến tháng 5/2021
Trẻ:  Nguyễn Phước Minh Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Trẻ đã chủ động trong giao tiếp với người khác. Trẻ hiểu các tình huống và trả lời đúng nội dung tình huống. Trẻ biết hỏi lại hoạc tự diễn đạt để nhờ người khác trả lời giúp. Trẻ có thể diễn đạt đúng các tình huống, sự việc đang diễn ra.
2.  Xã hội

 Trẻ có thể chơi tương tác, luân phiên với người khác trong các trò chơi: cờ ô ăn quan, cờ cá ngựa, ... Biết nhờ giúp đỡ. Biết thể hiện cảm xúc: thích, không thích, buồn, tức giận.
3. Tập trung chú ý

Trẻ có thể tập trung để hoành thành các nhiệm vụ giáo viên yêu cầu (tô màu, xé dán, ...) tập trung lắng nghe giáo viên hướng dẫn và làm theo các yêu cầu.
II. Định hướng can thiệp tiếp theo
- Phát triển kỹ năng xã hội
- Phát triển kỹ năng giao tiếp chủ động.

	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


